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1 Lê Hữu Huân Nam 15/06/1987 Đồng Tháp ĐTVT TB. Khá

Nợ sách:Bài giảng: Hệ điều 

hành, Bài tập kỹ thuật điện 

tử. Toán chuyên đề cho 

viễn thông. Phần 1. Kỹ thuật 

mạch điện tử. Electronic 

Devices and Circuits

2 Võ Tấn Hà Nam 25/08/1987 Đà Nẵng ĐTVT TB. Khá

3 Qua Đình Duy Phƣơng Nam 23/10/1986 Bình Thuận ĐTVT TB. Khá

4 Trần Phƣơng Nam 29/11/1987 TP.HCM ĐTVT TB. Khá

5 Phạm Đình Hiếu Nam 10/08/1986 Hà Tây ĐTVT TB. Khá

6 Lê Trung Nam 26/03/1987 Quảng Ngãi ĐTVT TB. Khá

7 Nguyễn Dạ Hoàng Long Nam 26/09/1985 Đồng Nai ĐTVT TB. Khá

8 Trần Thiên Tín Nam 15/10/1987 Bến Tre ĐTVT TB. Khá

9 Nguyễn Ngọc Chiến Nam 10/02/1987 Khánh Hòa ĐTVT TB. Khá

10 Trịnh Vĩnh Khiêm Nam 05/01/1987 Đồng Nai ĐTVT TB. Khá

11 Nguyễn Chánh Tâm Nam 27/11/1983 Tp.HCM ĐTVT TB. Khá

12 Phạm Minh Hiệp Nam 29/05/1985 Hà Bắc ĐTVT Trung bình x

13 Nguyễn Minh Hùng Nam 30/08/1985 Bình Định ĐTVT Trung bình

Nợ sách: Bài giảng Truyền 

sóng và Antenna, Toán 

chuyên đề cho viễn thông. 

Bài giảng xử lý tín hiệu số, 

Hệ thống thông tin 

quang.Tập 1. Xử lý tín hiệu 

số: Dành cho sinh viên các 

ngành Điện tử - Tự động 

hóa - Viễn thông - Tin học
x

14 Nguyễn Hƣng Nam 29/01/1987 Khánh Hòa ĐTVT Trung bình

Nợ sách: Bài giảng: Cơ sở 

dữ liệu, Bài giảng: Hệ điều 

hành

15 Vi Trọng Quí Nam 15/12/1987 Tây Ninh ĐTVT TB. Khá

16 Vũ Thế Bảo Lâm Nam 21/08/1987 TP.HCM ĐTVT TB. Khá x x
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17 Nguyễn Đình Trung Nam 29/03/1987 Vũng Tàu ĐTVT Trung bình

18 Trần Quang Khải Nam 08/02/1985 Bình Định ĐTVT Trung bình

Nợ sách: Các hệ thồng 

truyền dẫn và xử lý thông 

tin,  Các hệ thống thông tin 

sợi quang,  Hệ thống thông 

tin quang  - T1

19 Võ Thái Bình Nam 25/06/1986 Huế ĐTVT TB. Khá

20 Trịnh  Nhật Cƣờng Nam 30/10/1985 Tp.HCM ĐTVT TB. Khá

21 Phạm Minh Hồng Nam 01/02/1984 Bình Định ĐTVT TB. Khá

Nợ sách: Bài giảng Kỹ thuật 

ghép kênh đồng bộ số, Bài 

giảng: Cơ sở dữ liệu

22 Nguyễn Tấn Huy Nam 01/01/1985 Tiền Giang ĐTVT TB. Khá

Nợ sách: Bài giảng Truyền 

sóng và Antenna. Tài liệu 

giảng dạy: Thực hành 

Thông tin quang x

23 Võ Văn Tuyến Nam 15/08/1983 Huế ĐTVT Trung bình

24 Nguyễn Đình Chƣơng Nam 25/11/1987 Bình Định CNTT TB. Khá

25 Nguyễn Văn Dƣơng Nam 19/02/1986 Bắc Giang CNTT TB. Khá

26 Đỗ Huy Dũng Nam 25/05/1986 Thanh Hóa CNTT TB. Khá x

27 Phạm Xuân Hân Nam 18/01/1987 Bình Định CNTT TB. Khá

28 Phan Duy Hải Nam 20/02/1987 Cà Mau CNTT TB. Khá

29 Nguyễn Doãn Hùng Nam 21/05/1985 Lâm Đồng CNTT TB. Khá

30 Nguyễn Anh Huy Nam 05/01/1985 Phú Yên CNTT TB. Khá
Nợ sách: Kỹ thuật mạng 

Frame relay

31 Hoàng Ngọc Linh Nam 21/01/1986 Nghệ An CNTT TB. Khá x

32 Nguyễn Viết Nam Nam 10/09/1986 Đồng Nai CNTT TB. Khá

33 Hoàng Duy Phƣơng Nam 29/03/1981 An Giang CNTT TB. Khá

34 Nguyễn Châu Thành Nam 06/06/1986 Quảng Nam CNTT TB. Khá

35 Dƣơng Minh Trí Nam 14/12/1987 TP.HCM CNTT TB. Khá
Nợ sách: Giáo trình kỹ thuật 

vi xử lý

36 Nguyễn Ngọc Tuấn Nam 26/01/1987 Bình Định CNTT TB. Khá
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37 Trần Hoài Nam Nam 16/03/1985 Tp.HCM CNTT TB. Khá

Nợ sách: Vật lí đại cƣơng 

T3p1. Bài tập vật lí T3p1. 

Giáo trình kỹ thuật lập trình. 

Bài tập và bài giải môn cơ 

sở DL.

38 Nguyễn Hoàng Duy Nam 28/03/1987 TP.HCM CNTT TB. Khá

39 Nguyễn Mạnh Trƣờng Nam 11/05/1986 Tp.HCM CNTT Trung bình x

40 Trần Vĩnh Đạt Nam 31/03/1987 Quảng Nam CNTT TB. Khá

41 Nguyễn Thế Nhã Nam 21/07/1986 Tp.HCM CNTT TB. Khá

42 Đoàn Hải Nam Nam 17/05/1985 Hà Nam CNTT TB. Khá
Nợ sách: Giáo trình tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh

43 Châu Uyên  Minh Nữ 14/06/1986 Cần Thơ CNTT TB. Khá

44 Lê Minh Thành Nam 14/03/1985 Đồng Nai CNTT TB. Khá

45 Nguyễn Viết Cƣờng Nam 27/03/1980 Nghệ An CNTT TB. Khá x

46 Trần Khƣơng Tuấn Nam 13/08/1984 Đồng Nai CNTT Trung bình x x

Bình Trị

Thiên

48 Trƣơng Lê Thanh Phúc Nam 15/06/1985 Tp. HCM QTKD TB. Khá

Nam 21/01/1983 CNTT TB. Khá47 Lê Đức Tâm
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